BÀI 39: TÌM HAI SỐ KHI BIẾT HIỆU VÀ TỈ CỦA HAI SỐ ĐÓ
I. Trắc nghiệm: 
Bài 1. Khoanh vào đáp án chứa câu trả lời đúng 
a) Một trang trại có số dê gấp 6 lần số cừu. Biết rằng số dê nhiều hơn số cừu là 140 con. Hỏi số lượng dê và cừu lần lượt là bao nhiêu con ?
	A. 168 và 28
	B. 200 và 60
	C. 170 và 30
	D. 180 và 40 



b) Số bé kém số lớn 250 đơn vị, vậy : 
	A. Tổng hai số là 250
	B. Tích hai số là 250

	C. Thương hai số là 250
	D. Hiệu hai số là 250



c) ) Hiệu của hai số là 700, tỉ số của hai số là , hai số đó là ? 
	A. 525 và 175
	B. 450 và 250
	C. 900 và 200
	D. 875 và 175 



d) Số lớn hơn số bé 140 đơn vị , tỉ số của hai số là , hai số đó là ? 
	A. 56 và 196
	B. 200 và 60
	C. 180 và 40
	D. 150 và 10 



Bài 2. Điền vào bảng sau 
	Hiệu
	150
	343
	1 250

	
Tỉ số
	

	

	


	Số bé
	
	
	

	Số lớn
	
	
	


Bài 3. Đúng ghi Đ, sai ghi S 
a) Tỉ số cùa số thứ nhất và số thứ hai là  thì khi vẽ sơ đồ: Số thứ nhất là 7 phần, số thứ hai là 8 phần 
b) Số bé kém số lớn 70 đơn vị vậy: Tổng của hai số là 70
II. Tự luận:
Bài 1. Năm nay con ít hơn bố 30 tuổi và bằng  tuổi bố. Hỏi năm nay con bao nhiêu tuổi ? 
Bài giải 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Bài 2. Hiệu hai số là số chẵn lớn nhất có 2 chữ số. Tìm hai số đó biết số bé bằng  số lớn ?
Bài giải
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Bài 3. Đội một trồng được nhiều hơn đội hai là 36 cây, biết tỉ số cây trồng được của hai đội là . Hỏi tổng số cây hai đội trồng được là ? 
Bài giải 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Bài 4. Số cây cam trong vườn ít hơn số cây xoài là 45 cây. Tỉ số của số cây xoài và số cây cam là  . Hỏi trong vườn có bao nhiêu cây xoài, bao nhiêu cây cam?
Bài giải 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

